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Nguồn: http://www.worldlifeexpectancy.com/cause-of-death/liver-cancer/by-country/
Globocan 2020: https://gco.iarc.fr/today/data/factsheets/populations/704-viet-nam-fact-sheets.pdf

§ Ung thư gan nguyên phát:

Ø Ung thư biểu mô tế bào gan (HCC) (80-85%)

Ø Ung thư biểu mô tế bào đường mật (CCC) (10-15%)

Ø Khác: Ung thư nguyên bào gan, sacrcoma mạch máu 

gan

§ Ung thư di căn gan: ung thư các cơ quan khác di căn 

gan (vú, phổi, dạ dày, đại tràng, buồng trứng…)

Ung thư gan: chủ yếu là ung thư
 biểu mô tế bào gan (HCC)

Phân loại ung thư gan
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Tần suất HCC trên thế giới
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Tình hình ung thư gan tại Việt Nam (Globocan 2020)
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Nguyên nhân bệnh và diễn tiến đến HCC 



Viêm gan virus (B,C) là nguyên chính của HCC tại VN

§ Viêm gan virus 

(HBV, HCV):    

> 90% HCC

§ Khác: <10%

Nguyen-Dinh SH et al. World J Hepatol. 2018 Jan 27;10(1):116-123



Điều trị HCC

Phẫu thuật Điều trị tại chỗ
tại vùng 

Xạ trị Điều trị toàn 
thân

Chăm sóc 
giảm nhẹ

Cắt gan

Ghép gan

RFA, MWA

TACE
Hóa trị

Điều trị đích

Điều trị MD

SBRT Proton

Các phương pháp điều trị HCC

Cancer. 1989;63:2207-10
* APASL Guidelines – 2017, Hepatol Int 11:317-370 .



HCC giai đoạn sớm: sống thêm > 6 năm, > 10 năm



Pham T et al. Cancer Control. 2019 Jan-Dec;26(1):1073274819863802

HCC tại Việt Nam thường được chẩn đoán trễ
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Vai trò của tầm soát HCC trên bệnh nhân nguy cơ

Zhang BH et al. J Cancer Res Clin Oncol. 2004;130:417–22.

Singal AG et al. J Hepatol. 2022;77:128–39



Bệnh nhân nào cần được tầm soát HCC (AASLD 2023)

Singal Amit G. et al. AASLD Practice Guidance on prevention, diagnosis, and treatment of 
hepatocellular carcinoma. Hepatology 78(6):p 1922-1965, December 2023.

Dân số Tỷ lệ mới mắc HCC

Nhóm đủ nguy cơ để khuyến cáo tầm soát
Xơ gan Child Pugh A-B do mọi nguyên nhân
§ Viêm gan B
§ Viêm gan C (có virus trong máu hoặc sau khi đạt SVR)
§ Xơ gan do rượu
§ Viêm gan thoái hóa mỡ không do rượu (NASH)
§ Nguyên nhân khác

≥ 1,0% / năm

Xơ gan ChilD C chờ ghép gan

Viêm gan B mạn, không xơ gan
§ Nam từ nước dịch tễ > 40 tuổia
§ Nữ từ nước có dịch > 50 tuổia
§ Người dân Châu Phi ở tuổi trẻb

§ Gia đình có người bị HCC
§ Thang điểm PAGE-B ≥ 10c

≥  0,2 % / năm

Không đủ nguy cơ và dữ kiện để khuyến cáo
§ Viêm gan C và xơ hóa F3
§ NAFLD không xơ gan

< 0,2 % / năm



Tổ chức Khuyến cáo tầm soát HCC

AASLD (2023) Siêu âm bụng + AFP (6 tháng) 

EASL (2018) Siêu âm bụng (6 tháng) 

APASL (2017) Siêu âm bụng  + AFP (6 tháng)

JSH (2021) Siêu âm bụng  + AFP, AFP-L3, DCP (3-6 tháng) 

Việt Nam (2020) Siêu âm bụng  + AFP, AFP-L3, DCP (3-6 tháng) 

Bruix et al. 2011 Hepatology 53 (3)
EASL-EORTC Clinical Practice Guidelines: Management of HCC 2011

NCCN Guidelines 2016 Hepatobiliary Cancers
Japan Society of Hepatology, Clinical Practice Guidelines for HCC 2009

Hepatol Int (2017) 11:317–370

Chiến lược tầm soát HCC



Vai trò của siêu âm bụng + AFP trong tầm soát HCC

Tzartzeva K et al. Gastroenterology. 2018 May;154(6):1706-1718.e1



Chiến lược tầm soát HCC sớm

Marrero JA et al. Hepatology. 2018 Aug;68(2):723-750
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1/5 siêu âm không đủ chất lượng để loại trừ HCC/xơgan

Simmons O et al. Aliment Pharmacol Ther. 2017 Jan;45(1):169-177



Vai trò của phân loại US-LIRADS (Visualization scores)

Simmons O et al. Aliment Pharmacol Ther. 2017 Jan;45(1):169-177



MRI nhạy hơn siêu âm trong phát hiện sớm HCC

Nghiên cứu tiến cứu với 407 bệnh nhân Child A-B (phần lớn VGB)
§ 112 đợt tầm soát trong 1.5 năm
§ Siêu âm mỗi 6 tháng và MRI thực hiện ở tất cả bệnh nhân
43 bệnh nhân được chẩn đoán HCC
§ 32 giai đoạn rất sớm và 10 BN giai đoạn sớm

Nghiên cứu MRI US P-value

Độ nhạy 86% 28% P<0.001

Độ nhạy cho BCLC 0 86% 26% P<0.001

Độ đặc hiệu 97% 94% P=0.004

Kim et al JAMA oncology 2016



Kết hợp các tumor markers giúp tăng khả năng chẩn đoán HCC 

AFP-L3	Positive
15

(20.3%)

DCP	Positive
3

(4.1%)

AFP	Positive
8

(10.8%)7
(9.5%)

15
(20.3%)

4
(5.4%)

15
(20.3%)

All	Negative
7

(9.5%)

FDA submission data for uTASWako i30 

If	HCC	biomarkers	are	used	prior	to	imaging:	
In	this	study	of	74	patients,	the	use	of	AFP	alone	would	
have	 detected	 45	 HCC	 cases	 and	 missed	 29	 cases	 of	
HCC

Cut-off  point Positive cases

AFP ≥ 20 ng/mL 45 (60.8%)

AFP-L3 ≥10 % 49(66.2%)

DCP ≥ 7.5 ng/mL 29(39.2%)

Combination of
AFP, AFP-L3, and 

DCP
Same as above 67(90.5%)



GALAD là thang điểm hứa hẹn cho chẩn đoán sớm HCC

§ Nghiên cứu đa quốc gia nest case-control với 6834 bệnh nhân (2430 HCC, 4404 bệnh 
gan mạn)

§ GALAD score = -10.08 + 0.09 × age + 1.67 × gender + 2.34 × log(AFP) + 0.04 × AFP-L3% 
+ 1.33 × log(DCP)

Biến số Độ nhạy Độ đặc hiệu Correctly classified

UK cohort (all) 91.6% 89.7% 90.6%

UK cohort (Milan) 80.2% 89.7% 87.9%

Japan cohort (all) 70.5% 95.8% 87.7%

Japan cohort (Milan) 60.6% 95.8% 87.7%

Germany cohort (all) 87.6% 88.6% 88.3%

Germany cohort 
(unifocal < 5cm)

67.4% 88.6% 87.5%

Berhane et al. Clin Gastro Hep 2018



Cell-free DNA trong chẩn đoán sớm HCC

Berhane et al. Clin Gastro Hep 2018



Tuân thủ xét nghiệm có vai trò quan trọng

Parikh ND et al. J Hepatol. 2023 Jan;78(1):207-216



Vai trò của hội chẩn đa chuyên khoa

Vogel A, Saborowski A. Medical therapy of HCC. J Hepatol. 2022 Jan;76(1):208-210.
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§ HCC là bệnh lý ung thư hàng đầu tại Việt Nam với tỷ lệ tử vong cao

§ Nguyên nhân HCC: viêm gan virus (B,C), rượu, bệnh gan nhiễm mỡ 

(NAFLD/MAFLD),…

§ Phát hiện HCC giai đoạn sớm giúp cải thiện tiên lượng sống và điều trị triệt để 

bệnh

§ Siêu âm bụng + AFP (có thể kết hợp với AFP-L3, PIVKAII) được khuyến cáo 

trong tầm soát HCC ở bệnh nhân có nguy cơ

§ Cần kết hợp nhiều tumor marker, hình ảnh học thông qua hội chẩn đa chuyên 

khoa để tăng khả năng phát hiện sớm HCC

Kết luận




